SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT 

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BIÊN CHẾ THAM GIA TRỰC CÁC BỘ PHẬN  - PHÒNG BAN 
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thực hiện : Từ 06/02/2017 đến 24/05/2016
	STT
	Họ tên giáo viên
	Tổ
	Số tiết
buổi 1
	Số tiết trực
	Thời gian trực
	Nhiệm vụ trực

	1
	Thạch Thanh Tiền 
	Toán
	15
	2
	Thứ tư : 13g30 – 15g30

	Giám thị

	2
	Hoàng Thị Hồng Hà 
	Toán 
	13
	2
	Thứ sáu : 9g00 – 11g00
	Giám thị 

	3
	Đỗ Nhật Tân
	Toán
	15
	1
	Thứ tư : 10g30 – 11g30

	Giám thị

	4
	Lê Thị Hoài Thương 
	Toán
	13
	2
	Thứ hai : 10g00 – 11g00

Thứ tư : 10g00 – 11g00
	Giám thị

	5
	Trần Thị Hồng Thắm 
	Hóa
	12
	5
	Thứ hai : 13g30 – 16g30

Thứ năm : 9g00 – 11g00
	Giám thị

	7
	Lưu Thị Hồng Duyên 
	Hóa
	12
	5
	Thứ năm : 13g30 – 16g30

Thứ tư : 7g00 – 9g00
	Giám thị

	8
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	Hóa
	14
	3
	Thứ ba : 13g30 – 16g30

	Giám thị

	9
	Phan Tất Hòa
	Hóa
	12
	5
	Thứ ba : 7g00 – 11g00

Thứ sáu : 10g00 – 11g00

	Học vụ 

Giám thị

	10
	Lê Hoàng Phúc
	Hóa
	10
	5
	Thứ ba : 7g00 – 11g00

Thứ sáu : 10g00 – 11g00

	Giám thị

	11
	Lê Thụy Ngọc Trâm
	Hóa
	12
	3
	Thứ hai : 10g – 11g30

Thứ ba : 8g – 9g30 

	BGH phân công

Học vụ 

	12
	Huỳnh Thế Phương 
	Lý
	16
	1
	Thứ năm : 8g00 – 9g00
	Giám thị

	13
	Tạ Hùng Nam
	Lý
	16
	1
	Thứ tư : 8g35 – 9g35
	Giám thị

	14
	Lê Nguyễn Minh Phương 
	Lý
	14
	3
	Thứ ba : 9g00 – 11g00

Thứ năm : 8g00 – 9g00
	Giám thị

	15
	Phùng Nguyện 
	Lý
	16
	1
	Thứ ba : 10g30 – 11g30 
	Giám thị

	16
	Đinh Thị Thu Phương
	Lý
	12
	3
	Thứ hai : 13g30 – 16g30
	Giám thị

	17
	Huỳnh Ngọc Trâm Anh
	Văn
	15
	2
	Thứ hai : 7g50 – 9g50
(trực từ 6/3/2017 đến 24/5/2017) 
	Học vụ 

	18
	Nguyễn Thị Lan
	Văn
	12
	5
	Thứ tư : 13g30 – 16g30

Thứ sáu : 7g00 – 9g00
	Giám thị

	19
	Phạm Thị Phương Ngọc 
	Văn
	16
	1
	Thứ sáu : 10g00 – 11g00
Chỉ trực 1 tuần (6/2/2017 – 13/2/2017) 
	Giám thị

	20
	Liêu Ngọc Bình
	Sử
	15
	2
	Thứ hai : 7g – 9g00
	BGH phân công

	21
	Lê Thị Ninh
	Sử
	16
	1
	[bookmark: _GoBack]Thứ ba : 7g50 – 8g50
	Giám thị
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